
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG KIM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND        Hoằng Kim, ngày         tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán  

Dự án: Đầu tƣ cơ sở vật chất Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG KIM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và 

đo bóc khối lượng; Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/8/2021 của HĐND xã Hoằng 

Kim về việc giao cho UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của HĐND 

xã về đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND xã Hoằng 

Kim về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất Trạm y tế xã 

Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa; 

Căn cứ Văn bản số 512/KL-TCKH ngày 28/6/2024 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Hoằng Hóa về việc kết luận về kết quả thẩm định giá dự án Đầu tư 

cơ sở vật chất Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa và Chứng thư thẩm 

định giá số 152.2/2024/CT ngày 31/5/2024 của Công ty TNHH kiểm toán và định 

giá Thăng Long - T.D.K; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính kế toán xã. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán: Đầu tư cơ sở vật chất Trạm y tế xã Hoằng Kim, 

huyện Hoằng Hóa với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở vật chất Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng 

Hóa. 

2. Cấp Quyết định đầu tƣ: Uỷ ban nhân dân xã Hoằng Kim. 

3. Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Kim. 

4. Mục tiêu đầu tƣ: Hoàn thiện cơ sở vật chất trạm y tế đảm bảo tiêu chuẩn, 

nâng cao chất lượng điều kiện phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, y tế dự 

phòng và đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định 1300/QĐ-

BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

5. Địa điểm lắp đặt: Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

6. Đơn vị lập dự toán mua sắm cơ sở vật chất: Ủy ban nhân dân xã 

Hoằng Kim. 

7. Đơn vị thẩm định giá: Phòng Tài chính kế hoạch huyện Hoằng Hóa. 

8. Quy mô và dự toán mua sắm: 

8.1 Quy mô gói thầu 

Đầu tư mua sắm cơ sở vật chất Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể:  

- Bàn quây họp hội đồng văn phòng.  Số lượng: 01 cái 

- Ghế chủ tọa.               Số lượng: 01 cái 

- Ghế đơn.                 Số lượng: 12 cái 

- Bục tượng Bác + Bục phát biểu.   Số lượng: 02 cái 

- Tiêu Lệnh PCCC.           Số lượng: 01 cái 

- Bình chữa cháy khí CO2 5kg.     Số lượng: 02 cái 

  - Kệ đựng 3 bình chữa cháy (Kích thước: cao 25xm, rộng 25cm, dài 60 cm).                                        

Số lượng: 01 cái 

-Tivi TCL 4K 55 inch 55T66. Model: 55T66. Số lượng: 01 cái 

- LOA KÉO KODA KD1518.     Số lượng: 01 bộ 

- Hệ thống phông rèm sân khấu.    Số lượng: 25,683 m
2 

- Biển hiệu "Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm".  Số 

lượng: 2 m
2
 

- Biển "Lương Y như từ mẫu ". Số lượng: 2 m
2
 

- Bảng treo tường :  

+ Sơ đồ tổ chức trạm y tế xã Hoằng Kim  

+ Kế hoạch hoạt động 2024  

+ Theo dõi thai sản. 
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+ Bản đồ hành chính xã Hoằng Kim. 

+ 12 điều y đức 

  + Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong các đơn vị sử nghiệp y tế. 

  + Góc truyền thông giáo dục sức khỏe. 

Số lượng: 6,72 m
2
 

   - Biển: Trạm Y tế xã Hoằng Kim - Vườn thuốc nam mẫu - Không phận sự 

miễn vào. Số lượng: 01 bộ 

        - Biển tên: Cây thuốc nam (nội dung: tên cây, tác dụng). Số lượng: 40 bộ 

 - Tượng Bác Hồ.  Số lượng: 01 cái 

  - Hoa lục. Số lượng: 02 bộ 

        - Sao vàng búa liềm. Số lượng: 01 bộ 

        - Tủ nhôm kính để tài liệu. Số lượng: 01 cái. 

8.2 Căn cứ phê duyệt 

- Chứng thư thẩm định giá số 152.2/2024/CT ngày 31/5/2024 của Công ty 

TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K; Báo giá của công ty TNHH 

XD và thương mại Xuân Hòa, công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại 

Dương TH, công ty TNHH dịch vụ thương mại Nam Việt TH. 

- Văn bản số 512/KL-TCKH ngày 28/6/2024 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Hoằng Hóa về việc kết luận về kết quả thẩm định giá dự án Đầu tư 

cơ sở vật chất Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa. 

      8.3 Dự toán được duyệt: 105.086.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu không trăm tám mươi sáu nghìn đồng 

chẵn)./. 

(Chi tiết có Bảng dự toán kèm theo) 

9. Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024. 

Điều 2. Giao các bộ phận, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành 

của Nhà nước về đầu tư xây dựng;  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 

trường, Tài chính - kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:  

- Như Điều 3 QĐ (T/h); 

- Lưu: VT. 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thành 
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BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

Dự án: Đầu tƣ cơ sở vật chất Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày      /7/2024 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa) 

TT 
TÊN MẶT HÀNG  

(Quy cách sản phẩm) 
ĐVT 

Số 

lƣợng 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

1 

Bàn quây họp hội đồng văn phòng (chia 

làm 4 bàn ghép lại) 

cái 1 25.700.000 25.700.000 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước : 3500x1500x750mm 

Bàn họp quây tròn rỗng giữa, có thể có hoặc 

không có đợt hoa ở giữa. Bàn sử dụng chân 

chung, có đợt để tài liệu, yếm bàn tạo huỳnh 

trang trí kết hợp với phào CNC chạy viền 

cạnh bàn. 

Chất liệu: Gỗ Sồi, Tần bì, đã được tẩm sấy 

kỹ càng. Bàn được Sơn PU cao cấp nhiều 

lớp tạo độ bóng mịn. 

2 

Ghế chủ tọa 

cái 1 2.200.000 2.200.000 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: 500x500x450mm 

Chất liệu: Bằng gỗ Sồi, Tần bì đã qua xử lý 

chống cong vênh, mối mọt. Có ngăn để tài 

liệu. Soi gờ chỉ, chạm khắc hoa văn tinh sảo, 

được Sơn PU cao cấp 

3 

Ghế đơn 

cái 12 1.000.000 12.000.000 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: 420x450x1030mm  

Chất liệu: Bằng gỗ Sồi tần bì đã qua xử lý 

chống cong vênh, mối mọt. Có ngăn để tài 

liệu. Soi gờ chỉ,chạm khắc hoa văn tinh xảo, 

được Sơn PU cao cấp. Mặt ngồi đóng khung 

tranh. 

4 

Bục tƣợng bác + Bục phát biểu 

cái 2 4.300.000 8.600.000 
Bục Phát biểu: Chiều cao 115mm - rộng 

750mm 

Bục Để Tượng: Chiều Cao 130mm - rộng 

800mm 
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TT 
TÊN MẶT HÀNG  

(Quy cách sản phẩm) 
ĐVT 

Số 

lƣợng 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Bằng gỗ Sồi tần bì đã qua xử lý 

chống cong vênh, mối mọt. Có ngăn để tài 

liệu. Soi gờ chỉ, chạm khắc hoa văn tinh xảo, 

được Sơn PU cao cấp 

5 

Tiêu Lệnh PCCC  

bộ 1 80.000 80.000 

1 bộ 2 tấm 

Chất liệu: Tôn tráng kẽm chống gỉ 

Lớp phủ: Sơn phun tĩnh điện trực tiếp 

Nội dung: Quy định bởi cục PCCC Việt 

Nam 

Bao gồm: Nội Quy PCCC, Tiêu lệnh PCCC 

6 

Bình chữa cháy khí CO2 5kg 

cái 2 520.000 1.040.000 

Tên phổ thông: bình CO² chữa cháy 5kg 

Thành phần hóa học: CO2 + C = 2CO ; CO2 

+ M = MO + CO 

Chủng loại: bình xách tay 

Chất chữa cháy: Khí lạnh CO2 

Trọng lượng bột bên trong: 5kg 

Trọng lượng toàn bình: 16kg 

Chiều cao: ~63cm 

Đường kính: ~13cm 

7 

Kệ đựng 3 bình chữa cháy 

cái 1 250.000 250.000 

 Kích thước: cao 25xm, rộng 25cm, dài 60 

cm 

Được làm từ vật liệu tôn, sơn tĩnh điện màu 

đỏ (Thường được sử dụng để bình chữa cháy 

trong các trường hợp bình không thể treo) 

1 

 

Google Tivi TCL 4K 55 inch 55T66 

cái 1 9.000.000 9.000.000 Thương hiệu: TCL 

Model: 55T66 
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TT 
TÊN MẶT HÀNG  

(Quy cách sản phẩm) 
ĐVT 

Số 

lƣợng 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

Hãng sản xuất: TCL - Loại TV : Google Tivi 

Kích cỡ màn hình: 55 inch 

Nơi sản xuất: Việt Nam - Bảo hành chính 

hãng: 24 tháng 

Công nghệ hình ảnh: Game Mode-HDR- 

Công nghệ âm thanh: Dolby Atmos,  Dolby 

Dolby Vision - Bộ vi xử lý - Bộ xử lý lõi tứ 

AIPQ 2.0 

Tổng công suất loa: 19W-Hệ thống loa Onky 

9 

LOA KÉO KODA KD1518  

bộ 1 6.700.000 6.700.000 

Thông số kĩ thuật: 

model : KD1518  Hãng Koda 

Tổng công suất 2000 W 

Chất liệu loa Gỗ 

Dải tần số 40Hz - 25kHz 

Tiện ích Có 2 micro đi kèm, Có tay kéo 

Kích thước loa Sub/Bass 400 mm. Tổng số 

loa bass 1 loa 

10 

HỆ THỐNG PHÔNG RÈM, BIỂN HIỆU          

Hệ thống phông rèm sân khấu 

m2 25,683 290.000 7.448.070 

Kích thước phông  rèm chính giữa: (4.97m x 

3.9m) = 19.383m2 

Kích thước 01 dải cờ đỏ: (1m x 3.9m) =3.9 

m2 

Kích thước 01 Yếm: (4.97m x 0.5m) =2.4 

m2 

Chất liệu: Bằng vải nhung. Độ trùng vải 2,5 

lần.. 

Phụ kiện lắp đặt: Tăng đơ, cáp treo chịu lực, 

sào và các móc nối. 
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TT 
TÊN MẶT HÀNG  

(Quy cách sản phẩm) 
ĐVT 

Số 

lƣợng 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

11 

Biển hiệu "Nƣớc cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam muôn năm" 

m2 2 1.250.000 2.500.000 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: (4.0m x 0,50 )m = 2 m2 

Chất liệu: Khung sắt, nền biển ALU, chữ nổi 

chân fomex, viền nhôm vàng 

12 

Biển " Lƣơng Y nhƣ từ mẫu " 

m2 2 1.150.000 2.300.000 Kích thước: 4.0m x 0,5m = 2m2 

Chất liệu: Khung sắt, nền biển ALU, chữ dán 

decan, viền nhôm vàng 

13 

Bảng treo tƣờng 

m2 6,72 950.000 6.384.000 

1. Sơ đồ tổ chức trạm y tế xã Hoằng Kim  

2. Kế hoạch hoạt động 2024  

3. Theo dõi thai sản  

4. Bản đồ hành chính xã Hoằng Kim  

5. "12 điều y đức"  

6. Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức 

trong các đơn vị sự nghiệp y tế 

7. Góc truyền thông giáo dục sức khỏe  

Kích thước: (1200 x 800mm  x 7 bộ = 6.720 

m2 

Chất liệu mặt alu, dán nền decan trắng, in 

chữ, chống bám dính. 

- Khung viền bằng nhôm định hình cao cấp, 

cứng, đường nét khỏe mạnh, đẹp, sang trọng, 

mang phong cách hiện đại. 

14 

Biển: Trạm Y Tế xã hoằng kim - Vƣờn 

thuốc nam mẫu (không phận sự miễn vào) 

bộ  1 550.000 550.000 
Kích thước: Biển: cao 0.44m x ngang 0.75m 

chất liệu alu, dán chữ đề can, chân: cao 0.89 

m chất liệu sắt hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 

15 Biển tên: Cây thuốc nam Bộ  40 80.000 3.200.000 
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TT 
TÊN MẶT HÀNG  

(Quy cách sản phẩm) 
ĐVT 

Số 

lƣợng 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

Nội dung: Tên cây, tác dụng 

Kích thước: - Biển: cao 0.15m x ngang 

0.22m chất liệu alu, dán chữ đề can 

- Chân cắm : cao 0.6 m chất liệu sắt hộp mạ 

kẽm 20 x 20 x 1.4 

16 

Tƣợng Bác Hồ (loại bé) 

Cái 1 450.000 450.000 Kích thước: (50x42x23cm) 

Xuất xứ: Việt Nam, Chất liệu: Thạch cao 

17 
Hoa lục cắm tượng Bác + bục thuyết trình, 

chất liệu nhựa 
Bộ 2 500.000 1.000.000 

18 

Sao vàng búa liềm                                                   

Bộ 1 400.000 400.000 

 Chất Liệu: Meka Alu Đồng           

Xuất xứ : Việt Nam 

Kích thước : Sao vàng, đk 50cm. Huy hiệu 

búa liềm, đk 50cm. 

Bao gồm : 01 Sao vàng + 01 Búa liềm  

10 

Tủ nhôm kính để tài liệu  

Cái 1 7.500.000 7.500.000 

Chất liệu: nhôm kính, chất liệu nhôm định 

hình , cánh kính 5mm, hậu alu 3mm 

Kích thước: 1500x500x1500mm 

Sản phẩm gồm 2 cánh kính , 2 hồi kính cố 

định, 2 đợt cố định, 2 tay nắm , 1 khóa, bên 

dưới 2 cánh nhôm kín, 2 khoang, 2 núm , 2 

khóa riêng biệt. 

  TỔNG CỘNG 97.302.070 

  THUẾ VAT 8% 7.784.166 

  TỔNG TIỀN SAU THUẾ 105.086.236 

  TỔNG TIỀN ( Làm tròn) 105.086.000 

 
Bằng chữ: (Một trăm linh năm triệu không trăm tám mươi sáu nghìn đồng)./. 
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